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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đắc Minh 

Các thẩm phán: Ông Lê Văn An 

 Ông Nguyễn Văn Khương 

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Thủy Tiên – Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: 
Ông Nguyễn Văn Đức – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

508/2022/TLPT-DS ngày 17 tháng 10 năm 2022 về việc “Tranh chấp chia di 

sản thừa kế, yêu cầu huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; huỷ văn 

bản phân chia di sản thừa kế; hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất”. Do 

Bản án dân sự sơ thẩm số 42/2022/DS-ST ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

phúc thẩm số 1241/2023/QĐ-PT ngày 24/5/2023 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị C, sinh năm: 1962; trú tại: Số A, tổ dân 

phố T, thị trấn N, huyện L, tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Dương 

Đình N - Văn phòng luật sư Dương Đình N thuộc Đoàn luật sư tỉnh L (xin xét 

xử vắng mặt). 

2. Bị đơn: Bà Hà Thị T, sinh năm: 1970; trú tại: thôn T, xã Đ, huyện L, 

tỉnh Lâm Đồng (xin xét xử vắng mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n,%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%C3%ACnh%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n,%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%C3%ACnh%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n,%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%C3%ACnh%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng


3.1. Bà Tăng Thị L, sinh năm: 1949; trú tại: Số B, ngõ F đường L, tổ C, 

phường N, quận L, Thành phố Hà Nội (vắng mặt).  

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Việt A, sinh năm 1971; trú tại: 

Số B ngõ F tổ C, đường L, phường N, quận L, Thành phố Hà Nội (xin xét xử 

vắng mặt). 

3.2. Vợ chồng anh Nguyễn Tuấn M, sinh năm: 1990 và chị Nguyễn Thị V, 

sinh năm: 1993; cùng trú tại: thôn T, xã Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng (xin xét xử 

vắng mặt). 

3.3. Chị Nguyễn Thị Phương T1, sinh năm: 1993; trú tại: thôn T, xã Đ, 

huyện L, tỉnh Lâm Đồng (xin xét xử vắng mặt). 

3.4. Ủy ban nhân dân huyện L; địa chỉ: thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Sỹ B - Chức vụ: Chủ tịch. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Minh A1 – Chức vụ: Phó chủ 

tịch (xin xét xử vắng mặt). 

3.5. Văn phòng C2; địa chỉ: thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Mậu A2 - Chức vụ Trưởng 

Văn phòng (xin xét xử vắng mặt). 

3.6. Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện L; địa chỉ: thôn T, xã Đ, huyện L. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đào Văn T2, chức vụ: Phó Chủ tịch 

(xin xét xử vắng mặt). 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị C, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan bà Tăng Thị L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo bản án sơ thẩm, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Mẹ bà là cụ Trần Thị B1, sinh năm 1928, chết ngày 01/12/1997, trước khi 

chết cụ B1 không để lại di chúc. Chồng cụ B1 là cụ Nguyễn Ngọc C1, sinh năm 

1911, đã qua đời năm 1987 tại thành phố P T, tỉnh Ninh Thuận. Cụ B1 có ba 

người con là: Bà Tăng Thị L (con riêng của cụ B1), bà Nguyễn Thị C và ông 

Nguyễn Ngọc H (sinh năm 1965, chết ngày 26/8/2018). Do ông H đã chết vào 

ngày 26/8/2018 nên các con của ông H anh Nguyễn Tuấn M, chị Nguyễn Thị 

Phương T1 và bà Hà Thị T được hưởng phần di sản của cụ B1 mà ông H được 

hưởng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cụ B1 không còn ai thuộc hàng 

thừa kế thứ nhất. 

Khi còn sống, cụ B1 có tạo lập được khối tài sản là diện tích đất các thửa 

số 119, 120 tờ bản đồ 01 và thửa 208, 171 tờ bản đồ 04 xã Đ, huyện L, tỉnh Lâm 

Đồng cùng tài sản trên đất. Các thửa đất này được cụ B1 đăng ký quyền sử dụng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201949%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2026,%20ng%C3%B5%2065%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%95%2031,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2026,%20ng%C3%B5%2065%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%95%2031,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2026,%20ng%C3%B5%2065%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%95%2031,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20T%C4%83ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A2m:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2026%20ng%C3%B5%2065%20t%E1%BB%95%2031,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2026%20ng%C3%B5%2065%20t%E1%BB%95%2031,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Vui%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20S%E1%BB%B9%20B%C3%A1ch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Nguy%E1%BB%85n%20M%E1%BA%ADu%20An
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ruộng đất vào ngày 08/4/1992, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện L, 

tỉnh Lâm Đồng và được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Khi cụ B1 

còn sống không cho tặng, không chuyển nhượng cho ai khối tài sản trên. Sau 

khi cụ B1 qua đời, các thửa đất trên đã được sang tên cho ông Nguyễn Ngọc H 

trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tuy nhiên các đồng thừa kế khác của 

cụ B1 không biết vấn đề này. 

Khi ông Nguyễn Ngọc H chết, bà Hà Thị T (vợ ông Nguyễn Ngọc H) đã 

tiến hành thủ tục đứng tên của mình trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

nói trên. 

Nay bà C yêu cầu Tòa án giải quyết: Phân chia di sản thừa kế của cụ Trần 

Thị B1 theo quy định của pháp luật, trong đó di sản của cụ B1 là diện tích đất 

theo đo đạc thực tế gồm 2.558m
2
 thuộc thửa 119; 567m

2
 thuộc thửa 120 cùng tờ 

bản đồ số 01; 2.691m
2
 thuộc thửa 208 tờ bản đồ số 04 xã Đ, huyện L, tỉnh Lâm 

Đồng; yêu cầu huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cụ B1 với 

vợ chồng ông H, bà T; Huỷ văn bản phân chia di sản đối với 03 thửa đất nói 

trên và hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc 

H, bà Hà Thị T, điều chỉnh sang tên bà Hà Thị T tại các thửa 119, 120 tờ bản đồ 

01 và thửa 208 tờ bản đồ 04 xã Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng và rút lại một phần 

yêu cầu khởi kiện không yêu cầu giải quyết đối với thửa 171 tờ bản đồ số 04 xã 

Đ, huyện L.  

Bị đơn bà Hà Thị T trình bày:  

Bà xây dựng gia đình với ông H vào năm 1989, có tổ chức lễ cưới và đăng 

ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân thị trấn N, huyện L, tỉnh Lâm Đồng. Vợ chồng 

bà có 02 người con chung là Nguyễn Tuấn M và Nguyễn Thị Phương T1. Cha, 

mẹ ông H là cụ Nguyễn Ngọc C1 và cụ Trần Thị B1, hiện nay đều đã chết. Khi 

bà chưa lấy ông H thì cụ B1 đi xây dựng kinh tế mới từ Hà Nội vào xã Đ, huyện 

L, tỉnh Lâm Đồng và được nhà nước cấp đất khoảng 1.000m
2
 đất để canh tác, 

sinh sống. Đến khi ông H cưới bà thì vợ chồng ở chung với cụ B1 tại diện tích 

đất này, trên đất có nhà tạm và có trồng cà phê. Quá trình chung sống, bà với 

ông H tiếp tục khai hoang đất để canh tác, đến năm 1992 được Nhà nước đo đạc 

và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đứng tên cụ B1 với diện tích gần 03 

sào. Sau đó, bà và ông H tiếp tục làm hồ sơ cấp Quyền sử dụng đất ở các phần 

đất khác đứng tên vợ chồng bà, tổng diện tích đất được cấp quyền sử dụng đất 

khoảng 10.000m
2
. Sau khi cụ B1 chết thì Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

có khu nhà ở được sang tên cho ông H. Đến năm 2018, ông H chết; gia đình bà 

đã hoàn tất các thủ tục thừa kế và sang tên bà đối với diện tích đất này. Từ thời 

gian đó cho đến nay bà và các con quản lý, sử dụng toàn bộ các thửa đất này. 

Nay, bà C, bà L yêu cầu chia di sản thừa kế của cụ B1 là diện tích đất theo đo 

đạc thực tế gồm 2.558m
2
, thuộc thửa 119; 567m

2
 thuộc thửa 120 cùng tờ bản đồ 

số 01; 2.691m
2
 thuộc thửa 208 tờ bản đồ số 04 xã Đ; yêu cầu tuyên hủy Giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc H và bà sau đó 
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điều chỉnh sang tên bà tại các thửa 119, 120 tờ bản đồ 01 và thửa 208 tờ bản đồ 

04 xã Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng thì bà không đồng ý.  

Trường hợp Tòa án xác định di sản thừa kế của cụ B1 và chia cho các đồng 

thừa kế theo quy định của pháp luật thì đối với phần tài sản ông H được hưởng, 

bà yêu cầu giao chung cho bà và 02 con là anh M, chị T1 cùng quản lý, sử dụng 

mà không yêu cầu chia cụ thể cho từng người và phải tính công sức cho bà ông 

H trong việc giữ gìn di sản của cụ B1. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Tăng Thị L trình bày: Cụ B1 là mẹ bà, cụ B1 xây dựng gia đình với 

cụ Tăng Lăng T3 có 01 người con chung là bà, năm 1951 cụ T3 chết. Năm 1962 

cụ B1 xây dựng gia đình với cụ Nguyễn Ngọc C1, vợ chồng cụ B1 và cụ C1 có 

02 người con chung là bà C, ông H. Gia đình sinh sống tại Thành phố Hà Nội 

đến năm 1979 cụ B1, bà C và ông H đi kinh tế mới vào xã Đ, huyện L. Khi đi 

cụ B1 mang tài sản ở quê để vào Lâm Đồng lập nghiệp, ở Hà Nội cụ B1 không 

còn tài sản gì. Khi vào Lâm Đồng cụ B1 ở cùng với bà C, ông H, đến năm 1984 

bà C lập gia đình và chuyển ra ở với chồng tại thị trấn N, huyện L, còn ông H, 

cụ B1 sống chung. Năm 1989 khi ông H và bà T xây dựng gia đình với nhau thì 

ở cùng với cụ B1, năm 1997 cụ B1 chết, ông H chết năm 2018, cha, mẹ của cụ 

B1 đã chết từ lâu và đều chết trước cụ. Nay, bà C khởi kiện yêu cầu chia di sản 

thừa kế của cụ B1 là diện tích đất theo đo đạc thực tế gồm 2.558m
2
 thuộc thửa 

119; 567m
2
 thuộc thửa 120 cùng tờ bản đồ số 01; 2.691m

2 
thuộc thửa 208 tờ bản 

đồ số 04 xã Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng, tổng cộng diện tích đất là di sản thừa 

kế của cụ B1 là 5.816m
2
 thì bà thống nhất yêu cầu Tòa án chia di sản thừa kế 

của cụ B1 theo quy định của pháp luật. Bà yêu cầu được nhận 1/3 di sản thừa kế 

của cụ bằng hiện vật tương đương diện tích đất là 1.939m
2
.  

Anh Nguyễn Tuấn M, chị Nguyễn Thị V trình bày: Năm 2014, khi anh M 

và chị V xây dựng gia đình với nhau thì được cha, mẹ làm nhà trên đất và cho 

diện tích đất thuộc thửa 208, tờ bản đồ 04, xã Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng để vợ 

chồng canh tác, sử dụng; hiện nay vợ chồng anh vẫn sử dụng diện tích đất này. 

Bên cạnh đó, quá trình sử dụng đất thì vợ chồng anh có nhận sang nhượng và 

mở rộng thêm đất sản xuất tại khu vực này. Nay, bà C và bà L có yêu cầu chia 

di sản thừa kế của cụ B1 trong đó có diện tích đất thửa 208 thì vợ chồng anh 

không đồng ý, anh xác định đây là đất do cha, mẹ anh khai phá và cho vợ chồng 

anh sử dụng và đề nghị công nhận phần diện tích đã cho này là của vợ chồng 

anh. 

Trường hợp Tòa án xác định trong khối tài sản tranh chấp là các quyền sử 

dụng đất các thửa 119, 120 tờ bản đồ số 01 và thửa 208 tờ bản đồ số 04 xã Đ, 

huyện L có phần di sản của cụ B1 và chia thừa kế của cụ B1 thì đối với phần tài 

sản thừa kế ông H được hưởng, anh thống nhất yêu cầu Tòa án giao chung cho 

bà T và anh, chị T1 cùng quản lý mà không yêu cầu chia cụ thể cho từng người. 
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Chị Nguyễn Thị Phương T1: có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, trong đó thể 

hiện ý chí thống nhất với ý kiến của mẹ chị là bà Hà Thị T.  

Ủy ban nhân dân dân huyện L có ông Nguyễn Minh A1 là người đại diện 

theo uỷ quyền trình bày:  

+ Về trình tự, thủ tục xét cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho cụ 

Trần Thị B1 đối với thửa đất số 119, 120, tờ bản đồ số 01 và thửa 208, tờ bản 

đồ số 04, xã Đ, huyện L: Theo thông tin do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện L cung cấp thì hiện nay hồ sơ xét cấp Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất cho cụ B1 không đầy đủ, chỉ còn lại: Quyết định số 412/QĐ-UB ngày 

04/6/1992 về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và kèm theo danh 

sách các tổ chức và cá nhân được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đợt 

1, xã Đ, huyện L (trong đó có tên cụ Trần Thị B1). Do vậy, Ủy ban nhân dân 

huyện L chưa đủ cơ sở để khẳng định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất cho cụ Trần Thị B1 đã được thực hiện theo đúng quy định 

tại Thông tư số 302 TT/ĐKTK ngày 28/10/1989 về việc hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 201 QĐ/ĐKTK ngày 14/7/1989 của T4. 

+ Về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông H, 

bà T ngày 22/5/2001: Theo thông tin do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện L cung cấp và theo giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân xã Đ cung cấp thì 

cụ Trần Thị B1 chết ngày 30/11/1997. 

Ngày 20/9/2000 ông H làm đơn và lập Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử 

dụng đất ở với nội dung: Cụ Trần Thị B1 chuyển nhượng Quyền sử dụng đất 

(chuyển quyền thừa kế cho con trai) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

số B244587 diện tích 7.187m
2
 thửa đất 119, 120, 208 tờ bản đồ số 01, 04 xã Đ, 

huyện L, tỉnh Lâm Đồng. 

Ngày 20/9/2000 Ủy ban nhân dân xã Đ lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân 

dân huyện L giải quyết chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (chuyển quyền thừa 

kế cho con trai) ông H và được cơ quan chuyên môn (Phòng Địa chính huyện) 

xác minh, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện C3 quyền Quyền sử dụng đất 

(chuyển quyền thừa kế) và đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

cho hộ ông (bà) Nguyễn Ngọc H vào năm 2001 diện tích 7.187m
2
 thửa đất 119, 

120, 208 tờ bản đồ số 01, 04 xã Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng.  

Tại Điều 23 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 23/9/1999 của Chính phủ 

về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế Quyền sử 

dụng đất, thế chấp góp vốn bằng giá trị Quyền sử dụng đất quy định về trình tự, 

thủ tục thực hiện việc thừa kế quyền sử dụng đất như sau: Người được thừa kế 

quyền sử dụng đất phải nộp bản di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc 

Bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Tòa 

án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật. Mặt khác năm 1997 cụ B1 chết nên việc 

Ủy ban nhân dân xã chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất 

từ cụ B1 cho ông H, bà T vào năm 2000 là không có cơ sở pháp lý. Do đó trình 
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tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông H, bà T ngày 

22/5/2001 là trái với quy định của Pháp luật. 

+ Đối với việc bà Nguyễn Thị C yêu cầu hủy một phần Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất đã cấp cho ông H, bà T và hủy điều chỉnh thừa kế sang tên 

bà T: Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông H, bà 

T là không đúng với quy định của pháp luật. Do đó nội dung bà Nguyễn Thị C 

yêu cầu hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất diện tích 7.187m
2
 thửa đất 

119, 120, 208 tờ bản đồ số 01, 04 xã Đ cấp cho ông H, bà T là có cơ sở. 

Văn phòng công chứng Nguyễn Mẫu A3 do ông Nguyễn Mậu A2 trình 

bày: Ngày 20/11/2018 Văn phòng C2 có nhận được yêu cầu công chứng Văn 

bản thoả thuận phân cia di sản thừa kế của bà Hà Thị T, chị Nguyễn Thị Phương 

T1, anh Nguyễn Tuấn M. Sau khi kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng và các 

điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự xác định đủ điều kiện để thụ lý văn 

bả thảo thuận phân chia di sản thừa kế dối với di sản thừa kế của ông Nguyễn 

Ngọc H để lại. Sau khi kiểm tra cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Lâm Đồng Công 

chứng viên xác định quyền sử dụng đất này không có tranh chấp; không bị kê 

biên để đảm bảo thi hành án, còn hạn sử dụng Vì vậy Văn phòng công chứng 

công chứng 8344 quyển số: 04TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/12/2018 việc để 

thừa kế toàn bộ diện tích đất các thửa 119, 112, 208 cho bà Hà Thị T theo đúng 

quy định.  

Ủy ban nhân dân xã Đ: đã được Toà án tống đạt các văn bản hợp lệ nhưng 

không có ý kiến trình bày. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 42/2022/DS-ST ngày 18 tháng 8 năm 2022 

của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định: 

[1]. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị C về việc 

kiện:“Tranh chấp chia di sản thừa kế; yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, huỷ một phần văn bản phân chia di sản thừa kế và hủy Giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất” với bị đơn bà Hà Thị T. 

[1.1] Xác định hàng thừa kế thứ nhất của cụ Trần Thị B1 gồm: Bà Nguyễn 

Thị C, ông Nguyễn Ngọc H, bà Tăng Thị L. 

Do ông Nguyễn Ngọc H (đã chết ngày 26/8/2018) nên những người được 

nhận phần di sản của ông H gồm: Bà Hà Thị T, anh Nguyễn Tuấn M, chị 

Nguyễn Thị Phương T1. 

[1.2] Xác định di sản thừa kế do cụ B1 để lại bao gồm: 1/3 thửa 119 diện 

tích 2.558m
2
 (852.666m

2
); thửa 120 diện tích 567m

2
 (189m

2
) cùng tờ bản đồ số 

01; thửa 208 diện tích 2.691m
2
 (897m

2
) tờ bản đồ số 04 xã Đ, huyện L có giá trị 

là 2.416.206.666đồng.  

Trích 10% phần công sức, giữ gìn tôn tạo cho ông Nguyễn Ngọc H (do bà 

T, anh M, chị T1 được nhận), bà Hà Thị T được hưởng là 241.620.666đồng. 
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Xác định 01 kỷ phần được chia là 724.862.000đồng.  

[1.3] Huỷ hợp đồng chuyển nhượng diện tích đất lập ngày 20/8/2000 giữa 

cụ Trần Thị B1 và vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H, bà Hà Thị T.  

Huỷ giấy chứng nhận số T184182 đã cấp cho hộ ông bà Nguyễn Ngọc H, 

bà Hà Thị T ngày 23/5/2001, đến ngày 15/5/2017 đính chính tên chủ sử dụng 

trong GCN từ hộ ông Nguyễn Ngọc H thành ông Nguyễn Ngọc H và bà Hà Thị 

T.  

Huỷ một phần văn bản phân chia di sản thừa kế ngày 17/12/2018 đối với 

các thửa đất thửa 119 diện tích 2.558m
2
; thửa 120 diện tích 567m

2
 cùng tờ bản 

đồ số 01; thửa 208 diện tích 2.691m
2
 tờ bản đồ số 04 xã Đ, huyện L. 

Huỷ phần cập nhập thay đổi trang IV giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đứng tên bà Hà Thị T ngày 17/12/2018. 

[1.4] Buộc bà Hà Thị T, anh Nguyễn Tuấn M, chị Nguyễn Thị Phương T1 

có nghĩa vụ thanh toán cho bà Tăng Thị L giá trị một kỷ phần  được nhận là 

724.862.000đồng. 

Chia cho bà Nguyễn Thị C được diện tích đất 397,6m
2
 trong đó có  100m

2
 

đất ONT và 297.6m
2
 đất HNK thuộc một phần thửa đất 119 tờ bản đồ số 01 xã 

Đ cùng toàn bộ cây trồng trên đất, trong đó giá trị quyền sử dụng đất là 

830.080.000đồng + giá trị cây trồng 72.520.000đồng. Tổng phần di sản của bà 

C được chia là 902.600.000đồng. 

Buộc bà Nguyễn Thị C có nghĩa vụ thanh toán lại cho bà T, anh M, chị T1 

số tiền chênh lệch là 177.774.000đồng. 

Giao diện tích đất tại các thửa 119 (852.666m
2
 – 397.6m

2
 = 455,066m

2
), 

120 (189m
2
) cùng tờ bản đồ số 01, 208 (897m

2
) tờ bản đồ số 04 xã Đ, huyện L 

trong khối tài sản thuộc sở hữu chung của ông H, bà T cho bà Hà Thị T, anh 

Nguyễn Tuấn M, chị Nguyễn Thị Phương T1 được trọn quyền quản lý, sử dụng.  

(Có họa đồ đo vẽ ngày 12/5/2020 kèm theo có bỏ phần đất chia cho bà L, 

đất chia cho bà T và các đồng thừa kế của ông H).  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

Các đương sự được quyền liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm 

thủ tục kê khai, đăng ký biến động quyền sử dụng đất để được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về chi phí tố tụng, án phí, quyền 

thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng


Sau khi xét xử sơ thẩm, cùng ngày 30/8/2022, nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

C, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Tăng Thị L có đơn kháng cáo toàn 

bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà Nguyễn Thị C giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Tăng Thị L vắng mặt, 

người đại diện theo ủy quyền của bà L là ông Nguyễn Việt A xin xét xử vắng 

mặt. 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị C trình bày: Khi bà B1 vào L làm kinh tế mới 

thì chỉ dẫn theo bà C, ông H. Việc cấp sơ thẩm xác định bà T là người trong hộ 

vào thời điểm cấp đất là không phù hợp. Hiện bà T cũng không có sử dụng đất, 

đất đang bỏ hoang. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử chia cho mỗi người 15m mặt 

đường, nếu chia cho bà L hiện vật thì bà C xin nhận phần này và sẽ hoàn lại giá 

trị cho bà L.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm: Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án thẩm phán, thư ký 

đã tuân thủ đúng quy định pháp luật. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã chấp 

hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; bảo đảm cho các đương sự 

tham gia phiên tòa thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ đúng quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015.   

Về nội dung: Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng đất của các 

đương sự, bản án sơ thẩm đã xét xử là có căn cứ, nguyên đơn, người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng không có gì chứng minh cho kháng 

cáo nên không có cơ sở để Hội đồng xem xét. Đề nghị Hội đồng xét xử không 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét 

thấy:           

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị C, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Tăng Thị L trong hạn luật định, hợp lệ 

nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của nguyên đơn và người có quyền, nghĩa vụ liên 

quan: 

[2.1] Đối với kháng cáo của nguyên đơn với yêu cầu sửa án sơ thẩm theo 

hướng cho bà được hưởng diện tích lớn hơn diện tích đất 397,6m
2
 trong đó có 

100m
2
 đất ONT và 297.6m

2
 đất HNK thuộc một phần thửa đất 119 tờ bản đồ số 

01 xã Đ cùng toàn bộ cây trồng trên đất mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử. 

Hội đồng xét xử nhận thấy: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201949%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2026,%20ng%C3%B5%2065%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%95%2031,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201949%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2026,%20ng%C3%B5%2065%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%95%2031,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20T%C4%83ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A2m:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2026%20ng%C3%B5%2065%20t%E1%BB%95%2031,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201949%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2026,%20ng%C3%B5%2065%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%95%2031,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0


Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà 

Nguyễn Thị C về việc kiện:“Tranh chấp chia di sản thừa kế; yêu cầu hủy hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, huỷ một phần văn bản phân chia di 

sản thừa kế và hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất” với bị đơn bà Hà Thị 

T. Theo đó, trong phần quyết định đã tuyên xử: 

“Chia cho bà Nguyễn Thị C được diện tích đất 397,6m
2
 trong đó có  100m

2
 

đất ONT và 297.6m
2
 đất HNK thuộc một phần thửa đất 119 tờ bản đồ số 01 xã 

Đ cùng toàn bộ cây trồng trên đất…Giao diện tích đất tại các thửa 119 

(852.666m
2
 – 397.6m

2
 = 455,066m2)…tờ bản đồ số 01, 208 (897m

2
) tờ bản đồ 

số 04 xã Đ, huyện L trong khối tài sản thuộc sở hữu chung của ông H, bà T cho 

bà Hà Thị T, anh Nguyễn Tuấn M, chị Nguyễn Thị Phương T1 được trọn quyền 

quản lý, sử dụng”. (Có họa đồ đo vẽ ngày 12/5/2020 kèm theo có bỏ phần đất 

chia cho bà L, đất chia cho bà T và các đồng thừa kế của ông H).  

Xét thấy, trong phần quyết định nói trên của bản án sơ thẩm đã không xác 

định cụ thể vị trí, tứ cận phần đất của các đương sự được chia nên không thể thi 

hành án được, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. 

Mặt khác, họa đồ đo vẽ kèm theo mà Tòa án cấp sơ thẩm sử dụng là họa đồ 

ngày 12/5/2020 đo vẽ theo yêu cầu của Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà (BL 

229) để tuyên xử chia đất cho bà C 11m ngang (397,6 m
2
), bà L ngang 11m 

(391 m
2
), còn lại chia cho bên bị đơn; phần ghi chú trong họa đồ viết tay, không 

có chữ ký xác nhận, đống dấu của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện 

chức năng đo vẽ họa đồ nói trên. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 103/2021/DS-

PT ngày 26/10/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên hủy toàn bộ 

Bản án dân sự sơ thẩm 57/2021/DS-ST ngày 16/8/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Lâm Hà cũng đã nhận định về việc thu thập, sử dụng nguồn chứng cứ là 

Họa đồ đo vẽ ngày 12/5/2020 là vi phạm pháp luật.  

Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý, xét xử lại vụ án này lại tiếp tục sử dụng họa đồ 

nói trên là chứng cứ không hợp pháp mà không tiến hành đo vẽ lại phần đất 

tranh chấp để xác định rõ vị trí, tứ cận khi chia thừa kế bằng hiện vật cho các 

đương sự là vi phạm thủ tục tố tụng. 

[2.2] Đối với yêu cầu kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

đề nghị xin được nhận bằng hiện vật là một phần đất di sản của cụ B1 để lại. 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định di sản cụ B1 để lại chưa chia là quyền sử 

dụng đất thuộc các thửa 119 diện tích 2.558m
2
, thửa 120 diện tích 567m

2
 

(189m
2
) cùng tờ bản đồ số 01 và thửa 208 diện tích 2.691m

2
 (897m

2
) tờ bản đồ 

số 04 xã Đ, huyện L. Do cụ B1 chết không để lại di chúc cần chia phần di sản 

theo pháp luật và cần xem xét đến công sức tôn tạo giữ gìn di sản, cũng như 

việc cụ B1 sinh sống cùng ông H, bà T là phù hợp, có căn cứ và đúng pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ án cả nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bà L đề nghị chia bằng hiện vật, còn bị đơn đề nghị chia theo quy định 

pháp luật. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã bác yêu cầu chia hiện vật đối với 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20110,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Ban,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A7m%20X%C3%A1,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Thanh,%20huy%E1%BB%87n%20L%C3%A2m%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m


người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tăng Thị L với lý do từ trước tới nay 

bà sinh sống tại Hà Nội không có nhu cầu sử dụng đất nên chỉ chấp nhận chia 

bằng giá trị. 

Xét các biên bản ghi lời khai, lời trình bày của các bên đương sự và kết 

quả thẩm định tại chỗ cho thấy các thửa đất số 120 và thửa 208 là đất nông 

nghiệp hiện đang được bà T và các con, cháu canh tác, Tòa án cấp sơ thẩm đã 

căn cứ vào sự thỏa thuận giữa các đương sự và Luật đất đai không chấp thuận 

chia hiện vật cho nguyên đơn và người có quyền, nghĩa vụ liên quan là có căn 

cứ, đúng pháp luật. 

Riêng diện tích đất tại thửa 119 thì nguyên đơn và người có quyền, nghĩa 

vụ liên quan có yêu cầu chia bằng hiện vật. Thửa đất này có diện tích 2.558m
2
, 

trong đó có 400m
2
 đất thổ cư, chiều ngang 74m giáp với đường nhựa, chiều dọc 

hơn 37m. Vì vậy, cần phải xem xét chấp nhận một phần yêu cầu của bà L chia 

hiện vật đối với di sản thừa kế của cụ B1 để lại vì thửa đất số 119 có đất thổ cư, 

tuy nhiên Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu nói trên là chưa phù 

hợp, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan. 

[2.3] Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Cụ 

Trần Thị B1 cùng các con Nguyễn Thị C và Nguyễn Ngọc H vào sinh sống tại 

Khu kinh tế mới Hà Nội tại huyện L, tỉnh Lâm Đồng từ năm 1979. Thời điểm 

này, Nhà nước đã cấp cho mỗi hộ dân 1.000m
2
,
 
sau đó do có nhiều hộ dân bỏ về 

Hà nội nên gia đình bà B1 đã canh tác thêm nâng tổng diện tích thửa 119 lên tới 

2.558m
2
. Toà án cấp sơ thẩm đã tiến hành lấy ý kiến đối với các cơ quan chức 

năng và những hộ dân sinh sống cùng thời với cụ B1 tại địa phương thì các thửa 

119, 120, 208 theo Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 04/6/1992 hiện đã thất 

lạc những người đi kinh tế mới mỗi hộ được Nhà nước cấp khoảng 1.000m
2
, sau 

đó Nhà nước tiếp tục cơ giới hoá, san ủi khu vực T, xã Đ để tạo điều kiện cho 

người dân có đất canh tác trong đó có hộ cụ B1. Qua lời trình bày và xác nhận 

của các đương sự tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 

1992, hộ cụ B1 chỉ còn cụ B1, ông H, bà T còn bà C đã chuyển về Nam Ban 

sinh sống năm 1988. 

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý, giải quyết vụ án mà không xem xét yêu 

cầu của nguyên đơn đề nghị xem xét đến quyền lợi của bà đối với quyền sử 

dụng đất tại thửa đất số 119, tờ bản đồ số 1 là có thiếu sót, vì bà C đã sống cùng 

với mẹ và em trai, có công khai phá, canh tác trên phần đất này, đất cấp cho hộ 

cụ Trần Thị B1 có bà C là thành viên trong hộ. Hơn nữa, tại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp cho cụ Trần Thị B1 tại phần ghi thêm trên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thể hiện là khai phá từ trước năm 1991.  

[3] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử nhận thấy Tòa án cấp sơ 

thẩm đã vi phạm ngiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa xem xét, đánh giá khách 

quan và toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, làm cho việc giải 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201949%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2026,%20ng%C3%B5%2065%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%95%2031,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A5y,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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quyết vụ án kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương 

sự, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên cần thiết phải hủy toàn bộ bản 

án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải 

quyết lại theo trình tự sơ thẩm. 

[4] Về chi phí tố tụng, án phí dân sự sơ thẩm: Chi phí xem xét, thẩm định 

tại chỗ, đo vẽ, thẩm định giá tài sản và án phí sẽ được xem xét, giải quyết khi 

Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý, giải quyết lại.  

[5] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do bản án bị hủy nên người có kháng cáo 

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308, khoản 1 Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự; Áp 

dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án; 

Tuyên xử: 

1/ Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 42/2022/DS-ST ngày 18/8/2022 

của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải quyết lại theo trình tự sơ thẩm.  

2/ Về chi phí tố tụng và án phí sẽ được xem xét, giải quyết khi Tòa án cấp 

sơ thẩm thụ lý, giải quyết lại. 

3/ Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị C, bà Tăng Thị L không 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.  

        TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:                                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại TP . HCM; 

- TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồng;  

- Đương sự (8); 

- Lưu HS (2), VP(5) (20b). (LTTT).                                       Nguyễn Đắc Minh 
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